
Tiêu chí

Số 

suất 

dự 

 Mức thưởng 

Giải Nhất 30 300,000                  9,000,000

Giải Nhì 50 200,000                  10,000,000

Giải Ba 70 100,000                  7,000,000

Giải KK 100 50,000                    5,000,000

31,000,000

Giải Nhất 10 400,000                  4,000,000

Giải Nhì 20 300,000                  6,000,000

Giải Ba 20 200,000                  4,000,000

Giải KK 20 100,000                  2,000,000

16,000,000

Giải Nhất 3 500,000                  1,500,000

Giải Nhì 4 400,000                  1,600,000

Giải Ba 5 300,000                  1,500,000

Giải KK 6 200,000                  1,200,000

5,800,000

Giải Nhất 3 700,000                  2,100,000

Giải Nhì 4 500,000                  2,000,000

Giải Ba 5 400,000                  2,000,000
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1.  NỘI DUNG 1:  CHI PHONG TRÀO HỌC TẬP

Cả năm

2
Thi HSG, Khoa học, Ý tưởng KN 

cấp Phường, Cụm (chính thống)

3
HS đạt giải Thành phố (chính 

thống)

4 HS đạt giải Quốc gia (chính thống)



Giải KK 6 300,000                  1,800,000

7,900,000

Giải Nhất 2 1,000,000               2,000,000

Giải Nhì 2 800,000                  1,600,000

Giải Ba 2 600,000                  1,200,000

Giải KK 2 400,000                  800,000

5,600,000

Giải Nhất 15 300,000                  4,500,000

Giải Nhì 20 200,000                  4,000,000

Giải Ba 25 100,000                  2,500,000

Giải KK 25 50,000                    1,250,000

12,250,000

Giải Nhất 10 400,000                  4,000,000

Giải Nhì 10 300,000                  3,000,000

Giải Ba 15 200,000                  3,000,000

Giải KK 15 100,000                  1,500,000

11,500,000

Giải Nhất 3 500,000                  1,500,000

Giải Nhì 5 400,000                  2,000,000

Giải Ba 5 300,000                  1,500,000

Giải KK 7 200,000                  1,400,000

6,400,000

9 HS đạt TBM cao nhất cả năm 7 khối 7 200,000                  1,400,000

TT Xuất sắc 20 500,000                  10,000,000

TT Tiên tiến 20 300,000                  6,000,000

Cả năm

4 HS đạt giải Quốc gia (chính thống)

5 HS đạt giải Quốc tế (chính thống)

6

10 Thành tích học tập cả năm

HS tham gia các cuộc thi khác 

(ASMO, HKIMO, HKISO, HKICO, 

TIMO, IOE, …) đạt giải cấp Khu 

vực

7

HS tham gia các cuộc thi khác 

(ASMO, HKIMO, HKISO, HKICO, 

TIMO, IOE, …) đạt giải cấp Quốc 

gia

8

HS tham gia các cuộc thi khác 

(ASMO, HKIMO, HKISO, HKICO, 

TIMO, IOE, …) đạt giải cấp Quốc 

tế



Học sinh có 

kết quả vượt 

trội (từ kém 

thành khá - 

tiến bộ so với 

chính mình)

20 100,000                  2,000,000

18,000,000

11 HS vượt khó học giỏi cả năm 20 500,000                  10,000,000

12 T9/2025
Thưởng thành tích cao thi đầu vào 

các khối 
6 200,000                  1,200,000

13 T9/2025

Thưởng HS thủ khoa đại học của 

Trường và đỗ đại học top đầu cả 

nước

7 300,000                  2,100,000

129,150,000

Giải Nhất 7 300,000 2,100,000
Giải Nhì 14 150,000 2,100,000

Giải Ba 21 100,000 2,100,000

Giải KK 31 50,000 1,550,000

7,850,000

Giải Nhất 7 300,000 2,100,000

Giải Nhì 14 150,000 2,100,000

Giải Ba 21 100,000 2,100,000

Giải KK 31 50,000 1,550,000

Cả năm

1

10 Thành tích học tập cả năm

Tháng 9/2025

Tháng 9/2025
CUỘC THI LAN TỎA 

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

2 TRUNG THU

TỔNG CHI PHONG TRÀO HỌC TẬP (1)

2. NỘI DUNG 2: CHI HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO



7,850,000

3 Tháng 10/2025 ĐẠI HỘI ĐOÀN 3,000,000

4 Tháng 10/2025 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI 3,000,000

5 Tháng 10/2025 QUỸ HỌC BỔNG LOMO 30,000,000

5 Tháng 10/2025 CUỘC THI ĐÓA HOA ĐỒNG THOẠI 1,000,000

Giải Nhất 7 300,000                  2,100,000

Giải Nhì 14 200,000                  2,800,000

Giải Ba 21 100,000                  2,100,000

Giải KK 31 50,000                    1,550,000

Giải Nhất 7 300,000 2,100,000
Giải Nhì 14 150,000 2,100,000

Giải Ba 21 100,000 2,100,000

Giải KK 31 50,000 1,550,000

7,850,000

Giải Nhất 7 300,000 2,100,000
Giải Nhì 14 150,000 2,100,000

Giải Ba 21 100,000 2,100,000

Giải KK 31 50,000 1,550,000

7,850,000

Giải Nhất 7 300,000 2,100,000
Giải Nhì 14 150,000 2,100,000

Giải Ba 21 100,000 2,100,000

Giải KK 31 50,000 1,550,000

7,850,000

8,550,000

8

Tháng 9/2025

LỄ HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN

2 TRUNG THU

7

6

Tháng 11/2025 HOẠT ĐỘNG 20/11

Tháng 10/2025 THI VĂN NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Tháng 10/2025

9 Tháng 11/2025
GIẢI THI VẼ TRANH CẤP 

TRƯỜNG



10 Tháng 12/2025 Tổ chức Noel 10,000,000

Giải Nhất 8 200,000 1,600,000

Giải 

đồng hạng 65 150,000 9,750,000

11,350,000

Giải nhất 5 1,500,000 7,500,000

Giải nhì 5 1,200,000 6,000,000

Giải ba 5 1,000,000 5,000,000

7 giải/ 7 khối 7 1,500,000               10,500,000

Giải Nhất 6 2,000,000               12,000,000

Giải Nhì 6 1,500,000               9,000,000

Giải Ba 6 1,000,000               6,000,000

Giải KK 6 500,000                  3,000,000

Giải Nhất 2 1,000,000               2,000,000

Giải Nhì 4 700,000                  2,800,000

Giải Ba 6 500,000                  3,000,000

Giải KK 8 300,000                  2,400,000

Tập thể 2 1,000,000               2,000,000

16
Tháng

 3/2026
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 10,000,000

11 Tháng 1/2026 Lễ Hội Bánh chưng

13 Tháng 1/2026 LỄ HỘI VĂN HÓA CÁC NƯỚC
10,500,000

12,200,000

14 Tháng 2/2026 G - BATE

30,000,000

TEDx Lomo (2 bảng)

12 Tháng 1/2026
TRÍ TUỆ LÔ-MÔ-NÔ-XỐP (3 đội 

thi/khối)

18,500,000

15 Tháng 3/2026



17
Tháng

 4/2026

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO 

DỤC TÍCH HỢP LIÊN MÔN
30,000,000

18 Tháng 5/2025 CUỘC THI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (JA) (4 đội nhất) 2,000,000

19
Tháng 

5/2026
NGÀY HỘI STEM 10,000,000

20 Tháng 5/2026 Thi Robocon cấp Trường 5,000,000

21 Tháng 5/2026 Hỗ trợ Lễ tri ân và trưởng thành 20,000,000

22 Tháng 5/2026 Cuộc thi Piano + Ghita 20,000,000

274,350,000

Giải Nhất 7 400,000                  2,800,000

Giải Nhì 7 300,000                  2,100,000

Giải Ba 7 200,000                  1,400,000

Giải KK 7 100,000                  700,000

Giải Nhất 7 400,000                  2,800,000

Giải Nhì 7 300,000                  2,100,000

Giải Ba 7 200,000                  1,400,000

Giải KK 7 100,000                  700,000

Giải Nhất 7 500,000                  3,500,000

7,000,000

3. NỘI DUNG 3: CHI HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

3
Các tháng trong 

năm
Giải Bóng đá cấp Trường (7 khối) 

TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO (2)

7,000,000

2 Tháng 12/2025
Giải Cờ vua, Cờ Tướng cấp Trường 

(3 độ tuổi) 

Tháng 11/2025 Giải bóng rổ cấp Trường (3 độ tuổi) 1



Giải Nhì 7 400,000                  2,800,000

Giải Ba 7 300,000                  2,100,000

Giải KK 7 200,000                  1,400,000

Giải Nhất 7 300,000                  2,100,000

Giải Nhì 7 200,000                  1,400,000

Giải Ba 7 150,000                  1,050,000

Giải KK 7 100,000                  700,000

Cấp QG 1 3,000,000               3,000,000

Cấp TP 1 2,000,000               2,000,000

TP mở rộng 1 1,500,000               1,500,000

Phường, Cụm 1 1,000,000               1,000,000

Giải Nhất 1 300,000                  300,000

Giải Nhì 1 200,000                  200,000

Giải Ba 1 150,000                  150,000

Giải KK 1 100,000                  100,000

Giải Nhất 1 400,000                  400,000

Giải Nhì 1 300,000                  300,000

Giải Ba 1 200,000                  200,000

Giải KK 1 150,000                  150,000

Giải Nhất 1 500,000                  500,000

Giải Nhì 1 400,000                  400,000

Giải Ba 1 300,000                  300,000

Giải KK 1 200,000                  200,000

5
Các tháng trong 

năm
Giải Tập thể

7,500,000

6
Các tháng trong 

năm
Giải cá nhân cấp phường, cụm

750,000

7
Các tháng trong 

năm

Giải cá nhân cấp thành phố, khu 

vực

1,050,000

8
Các tháng trong 

năm
Giải cá nhân cấp quốc gia

1,400,000

4
Các tháng trong 

năm
Giải Cầu lông cấp Trường (7 khối) 

5,250,000

8,400,000

3
Các tháng trong 

năm
Giải Bóng đá cấp Trường (7 khối) 



38,350,000

1 8,000,000

2 8,000,000

3 8,000,000

4 4,000,000

5 4,000,000

6 4,000,000

7 4,000,000

8 4,000,000

TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NỘI DUNG 4 44,000,000

TỔNG CỘNG CHI 4 NỘI DUNG (1+2+3+4) 485,850,000

(Đã ký)

Nhóm L.S.T (Hỗ trợ kỹ năng sống)

Hỗ trợ quỹ BCH Đoàn (Chi các hoạt động tập huấn cho Đoàn viên + hỗ trợ mua áo Đoàn..)

Hỗ trợ quỹ Hội tình nguyện Green (Hỗ trợ hoạt động Hội + Đại hội + mua áo thành viên Hội)

TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG THỂ THAO (3)

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Trưởng Ban

Đoàn Thị Thanh Vân

TM. Ban Đại diện CMHS Trường

Hỗ trợ quỹ CLB nghệ thuật LAB

Nhóm truyền thông - nhiếp ảnh 

Nhóm LMBM (Dẫn chương trình)

Hỗ trợ quỹ CLB nhảy LHC 

Hỗ trợ quỹ BCH Liên đội (Lễ trưởng thành Đội + công tác tập huấn Đội viên, Đội nghi thức)

4. NỘI DUNG 4: HỖ TRỢ QUỸ CHO CÁC CÂU LẠC BỘ


